
 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ: (4,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau: 

1.Trắc nghiệm (2 điểm) 

Câu 1: Xã hội nguyên thủy là xã hội tồn tại trong thời kỳ nào? 

A. Thời kỳ văn minh cổ đại 

B. Thời kỳ săn bắt hái lượm và thời kỳ đồ đá mới 

C. Thời kỳ phong kiến 

D. Thời kỳ công nghiệp 

Câu 2: Trong xã hội nguyên thủy, hình thức tổ chức chủ yếu của con người là: 

A. Nhà nước            B. Làng xã            C. Bộ lạc             D. Gia đình 

Câu 3: Tại sao xã hội nguyên thủy lại có đặc điểm là không có nhà nước và luật pháp? 

A. Vì con người còn ít, chưa cần quản lý 

B. Vì con người sống theo cộng đồng nhỏ, mọi người cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau nên chưa 

phát sinh mâu thuẫn lớn 

C. Vì chưa biết cách lập luật 

D. Vì có luật pháp nhưng chưa được ghi chép 

Câu 4: Hãy nêu một ví dụ về hoạt động trong cuộc sống hiện đại thể hiện tinh thần đoàn kết và 

chia sẻ giống như trong xã hội nguyên thủy. 

A. Cạnh tranh không ngừng trong công việc 

B. Làm việc một mình để đạt thành tích cao 

C. Tập trung vào lợi ích cá nhân 

D. Giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp khi gặp khó khăn 

2.Tự luận (2,0 điểm) 

Câu 5: Nêu khái niệm tư liệu lịch sử ? Trình bày các loại tư liệu lịch sử chủ yếu mà các nhà sử 

học thường sử dụng ? Em hãy nêu một ví dụ về tư liệu lịch sử ở địa phương em (hoặc em biết) ? 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: ( 6,0 điểm) 

1.Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau: 
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( Đề gồm 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 

Môn: Lịch sử và địa lí 6  

NĂM HỌC: 2025-2026 

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 



Câu 1: Kinh tuyến là những đường nối từ: 

     A. Đông sang Tây                                        B. Nam sang Bắc 

     C. Cực Bắc đến Cực Nam                            D. Xích đạo đến Cực Nam 

Câu 2: Lược đồ trí nhớ thường được dùng để: 

      A. Vẽ bản đồ thật chi tiết                            B. Ghi nhớ vị trí địa danh đã học 

      C. Mô tả thời tiết hàng ngày                       D. Viết bài văn về địa lí 

Câu 3: Vì sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên Trái Đất? 

     A. Vì Trái Đất quay quanh Mặt Trời 

     B. Vì Trái Đất có hình cầu 

     C. Vì Trái Đất tự quay quanh trục và được Mặt Trời chiếu sáng một nửa 

     D. Vì Mặt Trăng che khuất Mặt Trời theo chu kỳ 

Câu 4: Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh trục mất khoảng: 

     A. 24 phút             B. 12 giờ                    C. 24 giờ                  D. 365 ngày 

Câu 5: Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là: 

    A. 30 ngày              B. 6 tháng                   C. 24 giờ                    D. 365 ngày và 6 giờ 

Câu 6: Trước khi sử dụng bản đồ phải nghiên cứu rất kĩ phần 

A. kí hiệu bản đồ.                                          B. tỉ lệ bản đồ. 

C. bảng chú giải và kí hiệu.                          D. bảng chú giải. 

2. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 7: (1,0 điểm) Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000 000, khoảng cách từ A đến B đo được là 6cm. Hỏi 

trong thực tế quãng đường đó dài khoảng bao nhiêu ki-lô-mét? 

Câu 8: (1,5 điểm) Sea Games 31 diễn ra tại Việt Nam (múi giờ số 7), trận bóng đá giữa Việt 

Nam và Thái Lan diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) lúc 19 giờ 00 phút 

ngày 22/5/2022. Hỏi thủ đô một số nước sau đây là ngày, giờ nào? 

- Bắc Kinh (múi giờ thứ 8) 

- Matxcơva (múi giờ số 2) 

- Tokyo (múi giờ số 9) 

Câu 9: (0,5 điểm) Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất sinh ra hệ quả nào? 

------------ HẾT ------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
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TRƯỜNG THCS NỘI DUỆ 

HƯỠNG DẪN CHẤM THI GIỮA HỌC KÌ 1 

Môn: Lịch sử và địa lí 6   

NĂM HỌC: 2025-2026 

 

I.PHÂN MÔN LỊCH SỬ: ( 4,0 điểm)   

1.Trắc nghiệm (2,0 điểm) 

Câu  1 2 3 4 

Đáp án B C B D 

( Mỗi đáp đúng được 0,5 điểm)  

 

2.Tự luận (2,0 điểm) 

Câu 5:  

- Tư liệu lịch sử là những dấu tích, ghi chép, hiện vật... còn lại của quá khứ, giúp con người nghiên cứu 

và hiểu biết về lịch sử. (0,75 điểm) 

- Có bốn loại tư liệu lịch sử chủ yếu: (1 điểm) 

+Tư liệu hiện vật (đồ dùng, công cụ, di tích...); 

+Tư liệu chữ viết (sách, bia đá, văn bản...); 

+Tư liệu truyền miệng (truyền thuyết, ca dao...); 

+Tư liệu hình ảnh (tranh, ảnh, phim...).  

-Kể được 1 tên tư liệu được điểm tối đa (0,25 điểm) 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: ( 6,0 điểm) 

1.Trắc nghiệm: ( 3,0 điểm)  

Câu  1 2 3 4 5 6 

Đáp án C B C C D C 

( Mỗi đáp đúng được 0,5 điểm)  

 

2. Tự luận: ( 3,0 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

7 Trong thực tế, độ dài quãng đường từ A đến B dài số ki-lô-mét là: 

6 x (1 : 10 000 000) = 60 000 000 (cm) 

Đổi: 60 000 000 cm = 600 km 

Đáp số: 600 km 

1,0 

8 - Tính giờ gốc: 19 – 7 = 12 giờ. 

- Trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) 

lúc 19 giờ 00 phút ngày 22/5/2022 thì lúc đó tại: 

+ Bắc Kinh có số giờ là: 12 + 8 = 20 (giờ) 

+ Matcova có số giờ là: 12 + 2 = 14 (giờ) 

+ Nhật Bản có số giờ là: 12 + 9 = 21 (giờ) 

1,5 

9 Chuyển động tự quay của Trái Đất sinh ra 3 hệ quả chính:  

- Ngày đêm luân phiên . 

- Giờ trên Trái đất .  

- Lệch hướng chuyển động của các vật thể.  

0,5 

Chú ý :  

- Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.  

- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình chấm phải được trao đổi trong tổ chấm và chỉ cho điểm theo sự 

thống nhất của cả tổ. 

- Điểm toàn bài là tổng số điểm các phần đã chấm, không làm tròn điểm. 
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